
                      

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không 

được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.                                                          

Trang số 1 

 

   

 

Hội sở chính 

 Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: (84.4) 39288869      Fax: (84.4) 39288867 

Swift: VPBKVNVX      Website: www.vpbank.com.vn           

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

1. Tên Chương trình: Chi tiêu chạm mốc, tức tốc nhận quà 2024 

2. Hàng hóa, dịch vụ được áp dụng khuyến mại: Thẻ Tín dụng quốc tế Mastercard do 

VPBank phát hành 

3. Thời gian thực hiện chương trình: Từ 01/04/2024 đến 15/05/2024 hoặc đến khi hết 

ngân sách chương trình tùy thuộc điều kiện nào đến trước (sau khi VPBank đã bổ sung 

đầy đủ thủ tục theo quy định của Pháp luật). 

4. Địa bàn thực hiện chương trình: Hệ thống VPBank trên toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, 

phiếu sử dụng dịch vụ. 

6. Đối tượng áp dụng của Chương trình: Khách hàng là Chủ thẻ Tín dụng quốc tế 

Mastercard (bao gồm thẻ chính, chủ thẻ phụ và thẻ ảo) do VPBank phát hành, thẻ đã 

được phát hành trên 3 tháng (kể từ tháng phát hành thẻ) và được nhận truyền thông qua 

Email hoặc tin nhắn SMS hoặc VPBank NEO hoặc cuộc gọi mời tham gia chương trình 

từ VPBank. 

- Các thẻ Tín dụng quốc tế Mastercard VPBank thỏa mãn đầu BIN thẻ như sau: 

THẺ TÍN DỤNG BIN 

MASTER 

CARD 

CLASSIC 

MC2 

520399 NUMBER 1 

MOBIFONE CLASSIC 

TITANIUM 

 

LADY 

523975 

STEPUP 

TIMO 

MOBIFONE TITANIUM 

TITANIUM CASHBACK 

PLATINUM 

 

 PLATINUM 

524394 VIETNAMAIRLINES PLATINUM 

MC MOBIFONE PLATINUM 

http://www.vpbank.com.vn/
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THẺ TÍN DỤNG BIN 

PLATINUM CASHBACK 

 PRORITY PLATINUM 

PRIORITY VIETNAMAIRLINES 

PLATINUM 

PRESTIGE CREDIT 

WORLD 
DIAMOND WORLD 

518966 
DIAMOND WORLD LADY 

Lưu ý: Chương trình này áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế Mastercard do VPBank 

phát hành (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ và thẻ ảo). 

7. Nội dung ưu đãi Chương trình: 

7.1. Điều kiện và nội dung ưu đãi:  

7.1.1 Chương trình 01: áp dụng cho Khách hàng có lịch sử chi tiêu trung bình 3 

tháng liền kề gần nhất dưới 30,000 VNĐ 

Tặng ngay E-voucher Co.opmart/Co.opXtra trị giá 200,000 VNĐ cho 2350 Khách 

hàng đầu tiên có tối thiểu 5 giao dịch chi tiêu hợp lệ với tổng chi tiêu đạt từ 

2,0000,000 VNĐ trở lên trong tháng (được nêu tại mục 7.2). 

Ví dụ: Khách hàng A có chi tiêu bằng thẻ tín dụng Mastercard từ 20/03/2024 đến 

15/04/2024 có 6 giao dịch chi tiêu hợp lệ với với tổng chi tiêu đạt được 2,400,000 

VNĐ và nằm trong 2350 Khách hàng thỏa điều kiện chi tiêu đầu tiên tại Thời gian xét 

chi tiêu từ 15/03/2024 đến 15/04/2023 là Khách hàng được tặng E-voucher 

Co.opmart/Co.opXtra trị giá 200,000 VNĐ. 

7.1.2 Chương trình 02: áp dụng cho Khách hàng có lịch sử chi tiêu trung bình 3 

tháng liền kề gần nhất đạt từ 30,000 VNĐ đến 940,000 VNĐ 

Tặng ngay E-voucher Co.opmart/Co.opXtra trị giá 300,000 VNĐ cho 1400 Khách 

hàng đầu tiên có tối thiểu 7 giao dịch chi tiêu hợp lệ với tổng chi tiêu đạt từ 2,800,000 

VNĐ trở lên trong tháng (được nêu tại mục 7.2). 

Ví dụ: Khách hàng A có chi tiêu bằng thẻ tín dụng Mastercard từ 18/03/2024 đến 

15/04/2024 có 9 giao dịch chi tiêu hợp lệ với tổng chi tiêu đạt được 3,400,000 VNĐ 

trở lên và nằm trong 1400 Khách hàng thỏa điều kiện chi tiêu đầu tiên tại Thời gian 

xét chi tiêu từ 15/03/2024 đến 15/04/2024 là Khách hàng được tặng E-voucher 

Co.opmart/Co.opXtra trị giá 300,000 VNĐ. 

7.1.3 Chương trình 03: áp dụng cho Khách hàng có lịch sử chi tiêu trung bình 3 

tháng liền kề gần nhất đạt trên 940,000 VNĐ đến dưới 2,000,000 VNĐ 

Tặng ngay E-voucher Co.opmart/Co.opXtra trị giá 200,000 VNĐ cho 450 Khách hàng 

đầu tiên có tổng số tiền trong tháng (được nêu tại mục 7.2) đạt từ 4,000,000 VNĐ trở 

lên. 
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Ví dụ: Khách hàng A có chi tiêu bằng thẻ tín dụng Mastercard từ 18/03/2024 đến 

15/04/2024 với tổng số tiền chi tiêu là 5,600,000 VNĐ và nằm trong 450 Khách hàng 

thỏa điều kiện chi tiêu đầu tiên tại Thời gian xét chi tiêu từ 15/03/2024 đến 15/04/2024 

là Khách hàng được tặng E-voucher Co.opmart/Co.opXtra trị giá 200,000 VNĐ. 

7.1.4 Chương trình 04: áp dụng cho Khách hàng có lịch sử chi tiêu trung bình 3 

tháng liền kề gần nhất đạt từ 2,000,000 VNĐ đến dưới 6,000,000 VNĐ 

Tặng ngay E-voucher Co.opmart/Co.opXtra trị giá 300,000 VNĐ cho 850 Khách hàng 

đầu tiên có tổng số tiền trong tháng (được nêu tại mục 7.2) đạt từ 7,000,000 VNĐ trở 

lên. 

Ví dụ: Khách hàng A có chi tiêu bằng thẻ tín dụng Mastercard từ 18/03/2024 đến 

15/04/2024 với tổng số tiền chi tiêu là 8,600,000 VNĐ và nằm trong 850 Khách hàng 

thỏa điều kiện chi tiêu đầu tiên tại Thời gian xét chi tiêu từ 15/03/2024 đến 15/04/2024 

là Khách hàng được tặng E-voucher Co.opmart/Co.opXtra trị giá 300,000 VNĐ. 

Lưu ý: Khuyến mại áp dụng cho khách hàng chi tiêu đạt được ngưỡng giao dịch đề ra trong 

thời gian sớm nhất cho đến khi hết số lượng quà tặng trong tháng (được nêu tại mục 7.2). 

Trong trường hợp có nhiều khách hàng thỏa mãn điều kiện cùng thời điểm, VPBank sẽ ưu 

tiên trả thưởng cho khách hàng có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn được đo theo công thức: số chi 

tiêu trong tháng / trung bình 3 tháng liền kề trước đó. 

Ví dụ:  Khách hàng A có chi tiêu tháng T là 8.500.000VNĐ và trung bình 3 tháng liền kề trước đó là 

4.000.000VNĐ vậy tỷ lệ của Khách hàng sẽ được tính như sau: 8.500.000 ÷ 4.000.000 = 2.1 

7.2. Thời gian và số lượng giải thưởng của mỗi tháng được quy định là: 

Thời gian 

Số lượng giải thưởng/tháng 

Chương trình 1 Chương trình 2 Chương trình 3 Chương trình 4 

01/04/2024 – 

15/04/2024 
2350 1400 450 850 

16/04/2024 – 

15/05/2024 2350 1400 450 850 

Tổng giá trị giải thưởng trong suốt chương trình tương đương: 2,470,000,000 VNĐ 

8. Thông tin về E-voucher: 

- Urbox: Là đối tác thực hiện việc vận hành toàn bộ ưu đãi trong Chương trình. UrBox 

chịu trách nhiệm hoàn toàn về giao nhận và chất lượng ưu đãi trong khuôn khổ Chương 

trình.  

- Thời gian sử dụng mã: Mã có hiệu lực trong vòng 5 tháng kể từ ngày Khách hàng nhận 

được SMS, OTT hoặc Email mã ưu đãi để đổi ra E-voucher Co.opmart/Co.opXtra. (Sau 
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khi khách hàng đổi ra E-voucher của Co.opmart/Co.op Extra thì voucher có hạn sử dụng 

3 tháng kể từ thời điểm đổi). 

- Bổ sung thêm cách thức đổi e-voucher qua Urbox 

 Bước 1: Khách hàng nhận link quà tặng E-voucher qua SMS/Email/OTT. 

 Bước 2: Nhập mã PIN Urbox được cung cấp qua SMS/Email/OTT. 

 Bước 3: Khách hàng lựa chọn thương hiệu (Co.opmart/Co.opXtra). 

 Bước 4: Chọn giá trị và đổi quà (E-voucher). 

 Bước 5: Khách hàng mở “My voucher” và xuất trình mã khi thanh toán tại 

Co.opmart/Co.opXtra. 

- Điều kiện sử dụng E-Voucher: 

 E-Voucher sử dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart/Co.opXtra ở các địa điểm theo 

phụ  lục 01 đính kèm. 

 E-Voucher được phát hành bởi UrBox. E-Voucher sẽ không áp dụng hoàn trả 

voucher dưới mọi hình thức. 

 Quý Khách vui lòng xem kỹ Hạn sử dụng khi nhận voucher. 

 Quý khách có thể sử dụng nhiều E-Voucher trên 01 hoá đơn. E-Voucher chỉ áp 

dụng cho Hoá đơn có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị của E-Voucher.  

 Quy định đổi trả hàng hóa: theo chính sách chung của Co.opmart/Co.opXtra và 

được quy định tại trang web của Co.opmart/Co.opXtra. 

(http://www.coopmart.com.vn/FooterMenu/VềCoopmart/chinhsachbanhang.aspx#

:~:text=Ch%C3%ADnh%20sách%20đổi%20trả%2F%20hoàn,hóa%20trong%20

phiếu%20t%C3%ADnh%20tiền.) 

 E-Voucher được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của 

Co.opmart/Co.opXtra bao gồm cả chương trình tích điểm thành viên. 

 E-Voucher áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, Lễ, tết (giờ 

mở cửa ngày Lễ, tết, khách hàng cập nhật qua website chính thức của 

Co.opmart/Co.opXtra). Vui lòng xuất trình mã E-Voucher cho nhân viên tại quầy 

trước khi thanh toán để được áp dụng. 

 E-Voucher chỉ có giá trị sử dụng một lần, không được hoàn lại tiền thừa và không 

có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

 Khách hàng có thể được yêu cầu trả thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị của E-

Voucher. 

 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin E-Voucher sau khi nhận. 

 UrBox và VPBank sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả các E-Voucher bị mất hoặc 

ở trạng thái "Đã sử dụng" sau thời gian E-Voucher được xuất ra với bất kì lý do 

gì. 

 UrBox và VPBank không chịu trách nhiệm đối với chất lượng của sản phẩm hoặc 

dịch vụ được cung cấp cũng như đối với các tranh chấp về sau giữa khách hàng và 

Co.opmart/Co.opXtra. 
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 Quý khách vui lòng liên hệ Hotline UrBox: 1900 299 232 (từ 8h-22h hàng ngày, 

bao gồm lễ tết) để được hỗ trợ về thông tin E-voucher. 

9. Cách thức vận hành trả thưởng: 

- Kể từ thời gian triển khai chương trình, giao dịch hợp lệ của Khách hàng tham gia 

chương trình được hệ thống VPBank ghi nhận và chốt dữ liệu tại thời điểm chạy báo cáo. 

- Thời gian đối soát và trả thưởng cho Khách hàng tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc mỗi tháng triển khai 

10. Hình thức nhận thưởng:  

Bao gồm nhưng không giới hạn cách thức vận hành trả thưởng của VPBank triển khai trong 

từng thời kỳ: 

- VPBank sẽ gửi E-voucher qua SMS/Email/Các kênh thông báo chính thức của VPBank 

mà Khách hàng đã đăng ký thông tin cho VPBank 

11. Điều kiện chung chương trình: 

- Nếu 01 khách hàng (theo CIF) đạt đủ điều kiện nhận thưởng nhiều hơn 01 chương trình 

ưu đãi trong thể lệ này thì giải thưởng chi thưởng trong tháng là giải thưởng của chương 

trình có giá trị cao nhất. 01 khách hàng (theo CIF) không được nhận giải quá 01 lần/ tổng 

chương trình. 

- Thời gian giao dịch dựa vào trường trans_date (là ngày hệ thống ghi nhận thời gian giao 

dịch theo múi giờ Việt Nam) trên hệ thống báo cáo VPBank. 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch chi tiêu, thanh toán bằng Thẻ Tín dụng quốc tế 

VPBank Mastercard cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích 

tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua cổng thanh toán Online hoặc POS tại các Đơn vị chấp 

nhận thẻ. Đối với giao dịch chuyển đổi trả góp, chỉ tính giao dịch gốc ban đầu, không tính 

các giao dịch trả góp hàng tháng. 

- Giao dịch thanh toán thành công là khi giá trị giao dịch/bút toán được ghi nhận trên hệ 

thống VPBank và có thời gian phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình. VPBank chỉ 

xét các giao dịch được ghi nhận đã thanh toán và hạch toán thành công trên hệ thống của 

VPBank tại thời điểm lấy dữ liệu. 

- VPBank sẽ không trả thưởng cho các khách hàng có trạng thái thẻ không hoạt động 

(‘card not ok’) trên hệ thống VPBank tại thời điểm xét thưởng và quá trình trả thưởng. 

- Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

VPBank có trách nhiệm phối hợp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ 

được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng không nhận được thông báo 

do thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà chưa thông 

báo cho VPBank. 
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- Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc mua bán hàng 

hóa, sử dụng dịch vụ do Đơn vị chấp nhận thẻ  

- Giải thưởng cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân 

hàng cho Khách hàng trong mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản 

phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác  

- Khách hàng có thể không được nhận ưu đãi trong trường hợp phát sinh vấn đề từ cổng 

thanh toán Online tại Đơn vị chấp nhận thẻ 

- Khách hàng khi tham gia chương trình vẫn được hưởng đồng thời những ưu đãi thuộc 

tính năng hiện tại của thẻ Tín dụng quốc tế mà khách hàng đang sử dụng (hoàn tiền/ tích 

điểm…) tại VPBank 

12. Giải quyết khiếu nại: 

Khách hàng có thắc mắc/ khiếu nại về kết quả chương trình vui lòng liên hệ qua hotline 

không muộn quá 30 ngày làm việc (không kể ngày thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày kết 

thúc thời gian trả thưởng chương trình. Hotline VPBank: 1900 54 54 15 

13. Một số quy định khác: 

- Nếu được khách hàng đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông 

tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của VPBank 

và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm 

cho người nhận thưởng. 

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính, thẻ Phụ hoặc thẻ ảo và phải 

là các giao dịch mua bán thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- VPBank không phải nhà cung cấp dịch vụ. Các Dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà 

cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định. Với việc 

chấp nhận hay tiếp nhận dịch vụ, Khách hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho VPBank 

không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát 

sinh hay trách nhiệm nào dành cho VPBank liên quan đến việc tham gia vào Chương 

trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng dịch vụ.  

- VPBank có toàn quyền từ chối trao quà tặng/dịch vụ cho bất kỳ Khách hàng nào mà 

VPBank cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi 

phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.  

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ thẻ không nhận được thông báo do 

thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay việc 

thư Thông báo bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình gửi. 

- Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng/dịch vụ 

từ Chương trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết 

quả Khách hàng nhận Ưu đãi trong suốt Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời 
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Trang số 7 

 

điểm theo toàn quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết 

theo quy định của pháp luật. 

- Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các 

quy định hiện hành có liên quan của Pháp luật. 
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PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH CỬA HÀNG ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

STT Thương hiệu Địa chỉ Quận Tỉnh thành 

1 Co.opmart 
ĐT 942, Ấp Long Hòa, Thị trấn 

Chợ Mới, H.Chợ Mới, T.An Giang 
Chợ Mới An Giang 

2 Co.opmart 

Tầng 1 Ct6 Xa La, 339 Đường, 

70b Đ.Cầu Bươu, X.Tân 

Triều,H.Thanh Trì , Tp.Hà Nội 

Thanh Trì Hà Nội 

3 Co.opmart 

Đường Nguyễn Nghiêm, Thôn 

Vĩnh Bình, X.Phổ Ninh, H.Đức 

Phổ, T.Quảng Ngãi 

Thị xã Đức Phổ Quảng Ngãi 

4 Co.opmart 

TTTM Hoàng Vũ Plaza, Quốc Lộ 

1a, P.Bình Định, Tx.An Nhơn, 

T.Bình Định 

Thị xã An Nhơn Bình Định 

5 Co.opmart 
Số 2 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, 

Q.Tân Phú 
Tân Phú Hồ Chí Minh 

6 Co.opmart Đường Hùng Vương, Tt.Mỹ An Tháp Mười Đồng Tháp 

7 Co.opmart 

Tổ dân phố 5, Hùng Vương, 

Quảng Phú, Cư M'gar, Đắk Lắk, 

Việt Nam 

Cư M&#39;gar Đắk Lắk 

8 Co.opmart 

0.01 Khu Chung Cư Cao Tầng Kết 

Hợp Tm, Dv Tại Lô Bc, Đường 4, 

KP4, P.Tam Bình 

Thủ Đức Hồ Chí Minh 

9 Co.opmart 
Khu Phố 1, Tt.Dương Minh Châu, 

H.Dương Minh Châu, T.Tây Ninh 

Dương Minh 

Châu 
Tây Ninh 

10 Co.opmart 

Khu Phố 3, Nguyễn Văn Linh, 

Tt.Tân Biên, H.Tân Biên, T.Tây 

Ninh 

Tân Biên Tây Ninh 

11 Co.opmart 
Đ. Hai Tháng Chín, TT. Núi Sập, 

Thoại Sơn, An Giang  
Thoại Sơn An Giang 

12 Co.opmart 
217, 219 Đường 30/4, P.2, Tp.Tây 

Ninh, T.Tây Ninh 

Thành phố Tây 

Ninh 
Tây Ninh 

13 Co.opmart 
Số 557 Đường Tô Ký, P.Trung 

Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh 
Quận 12 Hồ Chí Minh 

14 Co.opmart 

Lô C2, Khu Công Nghiệp Dịch Vụ 

Thủy Sản Đà Nẵng, Đường Bình 

Than, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn 

Trà, Tp.Đà Nẵng 

Sơn Trà Đà Nẵng 

15 Co.opmart 

Đường Cmt8 , Đt.741, Khu Phô 

Tân An, Tt.Tân Phú, H.Đồng Phú, 

T.Bình Phước 

Đồng Phú Bình Phước 

16 Co.opmart 
Khóm 2, Tt.Tiểu Cần, H.Tiểu Cần, 

T.Trà Vinh 
Tiểu Cần Trà Vinh 

17 Co.opmart 

Đường 781, Khu Phố 3, Tt.Châu 

Thành, H.Châu Thành, T.Tây 

Ninh 

Châu Thành Tây Ninh 

18 Co.opmart 35, 37 Cmt8, P.An Thới, Q.Bình Bình Thuỷ Cần Thơ 
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Trang số 9 

 

STT Thương hiệu Địa chỉ Quận Tỉnh thành 

Thủy, Tp.Cần Thơ 

19 Co.opmart 
819 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông 

A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh 
Bình Tân Hồ Chí Minh 

20 Co.opmart 

Tuyến tránh QL50, Khu phố 

Thanh Ba, TT.Cần Giuộc, H.Cần 

Giuộc, T.Long An 

Cần Giuộc Long An 

21 Co.opmart 

Đường Lý Thường Kiệt, Khu Phố 

Minh Tân, Tt.Phan Rí Cửa, H.Tuy 

Phong T.Bình Thuận 

Tuy Phong Bình Thuận 

22 Co.opmart 
Kcn Phước Đông, X.Phước Đông, 

H.Gò Dầu, T.Tây Ninh 
Gò Dầu Tây Ninh 

23 Co.opmart 
1606a Đường Hùng Vương, P.Gia 

Cẩm, Tp.Việt Trì, T.Phú Thọ 
Việt Trì Phú Thọ 

24 Co.opmart 
Đường Lý Thường Kiệt, P.1, 

Tx.Duyên Hải, T.Trà Vinh 
Duyên Hải Trà Vinh 

25 Co.opmart 
Khóm Long Thạnh D, P.Long 

Thạnh, Tx.Tân Châu, T.An Giang 
Tân Châu An Giang 

26 Co.opmart 
Quốc lộ 22b, Khu Phố Rạch Sơn, 

Tt.Gò Dầu, H.Gò Dầu, T.Tây Ninh 
Gò Dầu Tây Ninh 

27 Co.opmart 
Khu Nhà Cao Ốc Kii, P.An Thạnh, 

Tp.Hồng Ngự, T.Đồng Tháp 
Hồng Ngự Đồng Tháp 

28 Co.opmart 
Số 79 Đường 30/4, Khu Phố 2, 

P.1, Tx.Cai Lậy, T.Tiền Giang 
Cai Lậy Tiền Giang 

29 Co.opmart 

Số 20, Đường Mạc Công Du, Khu 

Phố 2, P.Đông Hồ, Tp.Hà Tiên, 

T.Kiên Giang 

Thành phố Hà 

Tiên 
Kiên Giang 

30 Co.opmart 
241a Chu Văn An, P.12, Q.Bình 

Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 
Bình Thạnh Hồ Chí Minh 

31 Co.opmart 

Quốc lộ 51, Tổ 12 Khu Phố Tân 

Phú, P.Phú Mỹ, Tx.Phú Mỹ, T.Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 

32 Co.opmart 
205B Lê Hồng Phong, P.Quyết 

Thắng, Tp.Kon Tum, T.Kon Tum 
Kon Tum Kon Tum 

33 Co.opmart 
912, Hùng Vương, Tdp4, Tt.Chư 

Sê, H.Chư Sê, T.Gia Lai 
Chư Sê Gia Lai 

34 Co.opmart 
Lê Duẩn, Kp 2, Tt.Tân Châu, 

H.Tân Châu, T.Tây Ninh 
Tân Châu Tây Ninh 

35 Co.opmart 

Số 125 Đồng Văn Cống, P.Thạnh 

Mỹ Lợi, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh 

Thủ Đức Hồ Chí Minh 

36 Co.opmart 
464 Hùng Vương, P.An Bình, 

Buôn Hồ, Đắk Lắk 
Buôn Hồ Đắk Lắk 

37 Co.opmart 
09 Trần Hưng Đạo , P.5 , Tp.Cà 

Mau  
Cà Mau Cà Mau 

38 Co.opmart 
Tổ 21 Khóm Châu Quới, P.Châu 

Phú B, Tp.Châu Đốc, T.An Giang 
Châu Đốc An Giang 
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STT Thương hiệu Địa chỉ Quận Tỉnh thành 

39 Co.opmart 

Quốc lộ 91, Khu Vực Phụng 

Thạnh 1, P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, 

Tp.Cần Thơ 

Thốt Nốt Cần Thơ 

40 Co.opmart 
Đường Trần Công Tường, P.5, 

Tx.Gò Công, T.Tiền Giang 
Gò Công Tiền Giang 

41 Co.opmart 

371 Đường Nguyễn Sinh Sắc – 

Khóm 2 – P.2, Tp.Sa Đéc, T.Đồng 

Tháp 

Thành phố Sa 

Đéc 
Đồng Tháp 

42 Co.opmart 
Đường 30/4 , P.Chánh Nghĩa, 

Tx.Thủ Dầu Một , T.Bình Dương 
Thủ Dầu Một Bình Dương 

43 Co.opmart 

Số 6, Nguyễn Hữu Thọ, Khu Phố 

2, P.Phước Trung, Tp.Bà Rịa, 

T.Bà Rịa - Vũng Tàu 

Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu 

44 Co.opmart 
01 Mai Thị Tốt , Khu Chợ Mới , 

P.2 , Tp.Tân An , T.Long An 
Tân An Long An 

45 Co.opmart 

61 Quốc Lộ 1a – Khu Phố 4, 

Tt.Bến Lức, H.Bến Lức, T.Long 

An 

Bến Lức Long An 

46 Co.opmart 

Khu Đô Thị Phía Bắc – Đường Lê 

Lợi, P.Đồng Phú, Tp.Đồng Hới, 

T.Quảng Bình 

Đồng Hới Quảng Bình 

47 Co.opmart 
276 Nguyễn Ảnh Thủ , P.Hiệp 

Thành , Q.12, Tp.Hồ Chí Minh 
Quận 12 Hồ Chí Minh 

48 Co.opmart 

18 Đỗ Văn Dậy , Ấp Tân Thới 1 , 

X.Tân Hiệp , H.Hóc Môn, Tp.Hồ 

Chí Minh 

Hóc Môn Hồ Chí Minh 

49 Co.opmart 

02 Khu Tái Định Cư Vĩnh Lộc B , 

Đường Số 8 , P.Vĩnh Lộc B, 

H.Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh 

Bình Chánh Hồ Chí Minh 

50 Co.opmart 
18 Nguyễn Bình, P.Phú Xuân, 

H.Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh 
Nhà Bè Hồ Chí Minh 

51 Co.opmart 

Đường Thống Nhất, Khu Phố 4, 

P.Tân Thiện, Tx.La Gi, T.Bình 

Thuận 

La Gi Bình Thuận 

52 Co.opmart 
561a Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình 

Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 
Bình Thạnh Hồ Chí Minh 

53 Co.opmart 
497 Hòa Hảo , P.7 , Q.10, Tp.Hồ 

Chí Minh 
Quận 10 Hồ Chí Minh 

54 Co.opmart 

Đường Huỳnh Thúc Kháng – Tổ 

Dân Phố 1, P.Nghĩa Thành, 

Tx.Gia Nghĩa, T.Đăk Nông 

Thành phố Gia 

Nghĩa 
Đắk Nông 

55 Co.opmart 
Đường Phú Lợi, P.Phú Lợi, 

Tx.Thủ Dầu Một , T.Bình Dương 
Thủ Dầu Một Bình Dương 

56 Co.opmart 

51 Nguyễn Văn Cừ,B P.Ngô 

Quyền, Tp.Bắc Giang, T.Bắc 

Giang 

Bắc Giang Bắc Giang 

57 Co.opmart 26a Trần Quốc Tuấn , P.4 , Bến Tre Bến Tre 



                      

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không 

được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.                                                          

Trang số 11 

 

STT Thương hiệu Địa chỉ Quận Tỉnh thành 

Tp.Bến Tre , T.Bến Tre 

58 Co.opmart 
01 Ngô Thời Nhậm , P.1, Tp.Cao 

Lãnh , T.Đồng Tháp 
Cao Lãnh Đồng Tháp 

59 Co.opmart 
304a Quang Trung , P.11 , Q.Gò 

Vấp, Tp.Hồ Chí Minh 
Gò Vấp Hồ Chí Minh 

60 Co.opmart 

Khu Phố Lộc An, Tt.Khu Phố Lộc 

An, Tt.Trảng Bàng, H.Trảng 

Bàng, T.Tây Ninh 

Thành phố Tây 

Ninh 
Tây Ninh 

61 Co.opmart 
01 Đại Lộ Hòa Bình , P.Tân An , 

Q.Ninh Kiều , Tp.Cần Thơ 
Ninh Kiều Cần Thơ 

62 Co.opmart 

68/1 Quốc Lộ 13 , P.Hiệp Bình 

Chánh , Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh 

Thủ Đức Hồ Chí Minh 

63 Co.opmart 

TTTM Hiền Đức, Đường Phan 

Chu Trinh, P.Điện Biên , 

Tp.Thanh Hóa, T.Thanh Hóa 

Thanh Hóa Thanh Hoá 

64 Co.opmart 
Khu TTTM Th, P.Vĩnh Thanh 

Vân , Tp.Rạch Giá , T.Kiên Giang 
Rạch Giá Kiên Giang 

65 Co.opmart 

TTTM Cát Bi Plaza , 01 Lê Hồng 

Phong , P.Lạc Viên, Q.Ngô Quyền 

– Tp.Hải Phòng 

Ngô Quyền Hải Phòng 

66 Co.opmart 

128 Đào Cử , Khu Phố Phong 

Thạnh , Tt.Cẩn Thạnh , H.Cần 

Giờ, Tp.Hồ Chí Minh 

Cần Giờ Hồ Chí Minh 

67 Co.opmart 

TTTM Soiva Plaza – Đường Mê 

Linh, P.Khai Quang , Tp.Vĩnh 

Yên , T.Vĩnh Phúc 

Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 

68 Co.opmart 
175 Hòa Bình , P.Hiệp Tân , 

Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 
Tân Phú Hồ Chí Minh 

69 Co.opmart 
576 Cách Mạng Tháng 8 , P.3, 

Tx.Tây Ninh , T.Tây Ninh 

Thành phố Tây 

Ninh 
Tây Ninh 

70 Co.opmart 

357 Quốc Lộ 22 , Ấp Thượng , 

X.Tân Thông Hội , H.Củ Chi , 

Tp.Hồ Chí Minh 

Củ Chi Hồ Chí Minh 

71 Co.opmart 
02 Đại Lộ Hùng Vương, P.Cam 

Lộc, Tx.Cam Ranh, T.Khánh Hòa 
Cam Ranh Khánh Hòa 

72 Co.opmart 
Tháp Nước , Đường Trần Phú , 

P.2, Tp.Bảo Lộc, T.Lâm Đồng 
Bảo Lộc Lâm Đồng 

73 Co.opmart 
Khu vực 3 , P.Ngã Bảy, Tx.Ngã 

Bảy, T.Hậu Giang 

Thành phố Ngã 

Bảy 
Hậu Giang 

74 Co.opmart 
Nguyễn Đáng , Khóm 3 , P.6 , 

Tp.Trà Vinh , T.Trà Vinh 
Trà Vinh Trà Vinh 

75 Co.opmart 
02 Trần Hưng Đạo, P.1, Tp.Đông 

Hà, T.Quảng Trị 
Quảng Trị Quảng Trị 

76 Co.opmart 

Km Số 10 , Đường Nguyễn Trãi , 

P.Mộ Lao , Q.Hà Đông, Tp.Hà 

Nội 

Hà Đông Hà Nội 
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STT Thương hiệu Địa chỉ Quận Tỉnh thành 

77 Co.opmart 
543/1 Phan Văn Trị , P.7 , Q.Gò 

Vấp, Tp.Hồ Chí Minh 
Gò Vấp Hồ Chí Minh 

78 Co.opmart 
191 Quang Trung , P.Hiệp Phú , 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh 
Thủ Đức Hồ Chí Minh 

79 Co.opmart 
571 - 573 Nguyễn Kiệm , P.9 , 

Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh 
Phú Nhuận Hồ Chí Minh 

80 Co.opmart 

1362 Đường Huỳnh Tấn Phát, 

Khu phố 1, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.Hồ 

Chí Minh 

Quận 7 Hồ Chí Minh 

81 Co.opmart 
102 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới 

Nhất, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh 
Quận 12 Hồ Chí Minh 

82 Co.opmart 
06 Bà Hom , P.13, Q.6, Tp.Hồ Chí 

Minh 
Quận 6 Hồ Chí Minh 

83 Co.opmart 
168 Nguyễn Đình Chiểu , P.6, 

Q.3, Tp.Hồ Chí Minh 
Quận 3 Hồ Chí Minh 

84 Co.opmart 

Lô1 , lô2 , Khu A – Chung Cư Phú 

Thọ , P.15 , Q.11, Tp.Hồ Chí 

Minh 

Quận 11 Hồ Chí Minh 

85 Co.opmart 
188 Hậu Giang , P.6 , Q.6, Tp.Hồ 

Chí Minh 
Quận 6 Hồ Chí Minh 

86 Co.opmart 

Đường Đặng Thúc Vịnh , X.Thới 

Tam Thôn , H.Hóc Môn, Tp.Hồ 

Chí Minh 

Hóc Môn Hồ Chí Minh 

87 Co.opmart 
189c Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư 

Trinh , Q.1, Tp.Hồ Chí Minh 
Quận 1 Hồ Chí Minh 

88 Co.opmart 
02 Phan Đình Phùng, P.Nam Hà, 

Tp.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

89 Co.opmart 

TTTM Chợ Thanh Hà–Đường 

Trần Phú, P.Phủ Hà, Tp.Phan 

Rang-Tháp Chàm, T.Ninh Thuận 

Phan Rang-Tháp 

Chàm 
Ninh Thuận 

90 Co.opmart 
Số 6 Hùng Vương - Khóm 6, P.6, 

Tp.Sóc Trăng, T.Sóc Trăng 
Sóc Trăng Sóc Trăng 

91 Co.opmart 

Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, Tổ 6, 

P.Nguyễn Nghiêm, Tp.Quảng 

Ngãi, T.Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi Quảng Ngãi 

92 Co.opmart 
1332 Nguyễn Trung Trực, P.An 

Bình, Tp.Rạch Giá, T.Kiên Giang 
Rạch Giá Kiên Giang 

93 Co.opmart 
07 Trần Huỳnh, P.7, Tp.Bạc Liêu, 

T.Bạc Liêu 
Bạc Liêu Bạc Liêu 

94 Co.opmart 
167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung 

Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh 
Quận 12 Hồ Chí Minh 

95 Co.opmart 
02 Lê Hồng Phong, P.Phước Hải, 

Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa 
Nha Trang Khánh Hòa 

96 Co.opmart 
71 Nguyễn Tất Thành, P.Tân An, 

Tp.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk 
Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 

97 Co.opmart 
TTTM Trường Tiền Plaza, Số 6 

Trần Hưng Đạo, P.Phú Hòa, 
Huế Thừa Thiên Huế 



                      

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không 

được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.                                                          

Trang số 13 

 

STT Thương hiệu Địa chỉ Quận Tỉnh thành 

Tp.Huế, T.Thừa Thiên Huế 

98 Co.opmart 

TTTM Kiến Thành – Số 158 

Đường 19, P.Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh 

Bình Tân Hồ Chí Minh 

99 Co.opmart 
96 Hùng Vương, P.9, Q.5, Tp.Hồ 

Chí Minh 
Quận 5 Hồ Chí Minh 

100 Co.opmart 
40 - 54 Tuy Lý Vương, P.13,Q.8, 

Tp.Hồ Chí Minh 
Quận 8 Hồ Chí Minh 

101 Co.opmart 
Cao ốc Screc, Đường Trường Sa, 

P.12, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh 
Quận 3 Hồ Chí Minh 

102 Co.opmart 
07 Phan Chu Trinh, P.Phước Hòa, 

Tp.Tam Kỳ, T.Quảng Nam 
Tam Kỳ Quảng Nam 

103 Co.opmart 
36 Nguyễn Thái Học, P.7, 

Tp.Vũng Tàu, T.Bà Rịa Vũng Tàu 
Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 

104 Co.opmart 
48 Hoa Sứ, P.7, Q.Phú Nhuận, 

Tp.Hồ Chí Minh 
Phú Nhuận Hồ Chí Minh 

105 Co.opmart 
478 Điện Biên Phủ, P.Thanh Khê 

Đông, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng 
Thanh Khê Đà Nẵng 

106 Co.opmart 

Khu TTTM - Đường Phú Riềng 

Đỏ, P.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài, 

T.Bình Phước 

Đồng Xoài Bình Phước 

107 Co.opmart 
121 Quốc Lộ 15, P.Tân Tiến, 

Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai 
Biên Hòa Đồng Nai 

108 Co.opmart 
21 Cách Mạng Tháng 8, P.Hoa 

Lư, Tp.Pleiku, T.Gia Lai 
Pleiku Gia Lai 

109 Co.opmart 
Ô phố 8b - Khu Dân Dụng Duy 

Tân, P.4, Tp.Tuy Hòa, T.Phú Yên 
Tuy Hoà Phú Yên 

110 Co.opmart 
139 Trần Hưng Đạo, P.1, Tx.Vị 

Thanh, T.Hậu Giang 
Vị Thanh Hậu Giang 

111 Co.opmart 
26 Đường 3/2, P.1, Tx.Vĩnh Long, 

T.Vĩnh Long 
Vĩnh Long Vĩnh Long 

112 Co.opmart 
12 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, 

Tp.Long Xuyên, T.An Giang 
Long Xuyên An Giang 

113 Co.opmart 

1a Nguyễn Tất Thành, P.Bình 

Hưng, Tp.Phan Thiết, T.Bình 

Thuận 

Phan Thiết Bình Thuận 

114 Co.opmart 
35 Ấp Bắc, P.5, Tp.Mỹ Tho, 

T.Tiền Giang 
Mỹ Tho Tiền Giang 

115 Co.opmart 
07 Lê Duẩn, P.Lý Thường Kiệt, 

Tp.Quy Nhơn, T.Bình Định 
Quy Nhơn Bình Định 

116 Co.opmart 

Tầng 2, Trung Tâm Thương Mại 

Mipec Riverside, Số 2, Phố Long 

Biên II, P.Ngọc Lâm, Q.Long 

Biên, Tp.Hà Nội 

Long Biên Hà Nội 

117 Co.opmart 
Tầng hầm, Tòa Tháp C, Khu Đô 

Thị Mới Kim Văn Kim Lũ, P.Đại 
Hoàng Mai Hà Nội 



                      

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không 

được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.                                                          

Trang số 14 

 

STT Thương hiệu Địa chỉ Quận Tỉnh thành 

Kim, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 

118 Co.opmart 

Tầng trệt khu phức hợp thương 

mại nhà ở Goldsilk, Số 430, Phố 

Cầu Am, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, 

Tp.Hà Nội 

Hà Đông Hà Nội 

119 Co.opmart 

Tầng trệt tòa nhà v2, v3 - Văn Phú 

Victoria - Ct9, Kđtm Văn Phú, 

P.Phú La, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội 

Hà Đông Hà Nội 

120 Co.opmart 
Số 431a Đường Hoàng Văn Thụ, 

P.4, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 
Tân Bình Hồ Chí Minh 

121 Co.opXtra 

Tầng b1, Crescent Mall, 101 Tôn 

Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, Tp.Hồ 

Chí Minh 

Quận 7 Hồ Chí Minh 

122 Co.opXtra 

Gigamall 240-242 Phạm Văn 

Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí Minh 

Thủ Đức Hồ Chí Minh 

123 Co.opXtra 
11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, 

Tp.Hồ Chí Minh 
Quận 10 Hồ Chí Minh 

124 Co.opXtra 

1058 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phong, Q.7, Tp.Hồ Chí 

Minh 

Quận 7 Hồ Chí Minh 

125 Co.opXtra 
934 Quốc Lộ 1a, P.Linh Trung, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh 
Thủ Đức Hồ Chí Minh 

 


